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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 27/01/2025 (Thứ Hai)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.4 22:15 01:00
0.9 06:19 10:00
3.6 14:10 17:30
3.1 19:00 22:15
3.5 23:12 02:15
0.7 07:03 10:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 M.Tùng SITC HUIMING 8.6 186 29,426 P/s3 - CL6 06:30 //0830 A5-A9

2 V.Dũng KMTC BANGKOK 7.7 173 18,318 P/s1 - CL3 07:00 tt xấu A2-A6

3 Hà KMTC DALIAN 9.5 196 27,997 P/s3 - CL4 07:00 A1-A5

4 Duyệt KOTA AZAM 9 183 17,652 P/s3 - CL1 12:30 //1530 A2-A6

5 Sơn - Quyết ARCHER 11 222 27,779 P/s3 - CL5 15:00 //1830 A5-A9

6 Uy KMTC PUSAN 8.5 169 16,717 P/s1 - CL C 13:00 //1530, tt
xấu A1-A3

7 Hoàn A GORYU 6.7 142 9,562 P/s1 - TCHP 16:00 SR, tt xấu 01-12

8 V.Tùng SITC MACAO 9.4 172 17,119 P/s3 - CL6 18:00 //2100 A2-A3

9 V.Hải JOSCO SHINE 9.4 172 18,885 P/s3 - TCHP 22:00 SR, tt xấu 01-12

10 N.Hoàng SITC KANTO 8.9 172 17,119 P/s1 - CL4 23:00 //0100, tt
xấu A5-A6

11 N.Tuấn EVER WIN 9.2 172 27,145 P/s3 - CL5 23:30 ĐX A2-A9


